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ID Sinh viên Tên SV Ngày sinh Lớp học Trạng thái Thời hạn

A. CÁC SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ

16051014 Nguyễn Phương Anh 27/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051024 Nguyễn Thị Linh Chi 12/12/1997 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051028 Nguyễn Hữu Dũng 04/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051033 Dương Thị Hương Giang 07/01/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051039 Nguyễn Thu Hà 11/07/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051041 Đỗ Anh Hào 03/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16051044 Hoàng Thúy Hằng 15/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051045 Trịnh Yến Hằng 11/07/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051048 Nguyễn Thu Hiền 30/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051049 Nguyễn Thục Hiền 11/07/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051052 Lê Trung Hiếu 04/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051059 Nguyễn Thanh Huyền 09/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16051060 Vũ Thị Thanh Huyền 17/07/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051061 Hoàng Thị Huyền 24/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051065 Vũ Thị Tú Lệ 25/08/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051067 Khúc Cẩm Linh                                     26/01/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051072 Trần Khánh Linh 13/01/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051074 Nguyễn Nhật Linh 01/03/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051080 Cao Hoàng Yến Linh 30/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051081 Vũ Thanh Loan 08/07/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051085 Nguyễn Thị Ly 07/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051089 Lê Thị Mai 18/02/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051093 Đào Phương Minh 26/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051096 Lưu Hải Nam 26/03/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051099 Phạm Nguyễn Bảo Nghi 20/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051103 Đỗ Đăng Tùng Nhật 15/08/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051105 Nguyễn Hồng Nhung 03/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051112 Nguyễn Đặng Bảo Quyên 15/03/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051115 Nguyễn Thái Sơn 30/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051120 Đinh Phương Thảo 23/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051123 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/10/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051124 Vũ Thị Phương Thảo 22/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051125 Nguyễn Thanh Thảo 07/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051138 Hoàng Huyền Trang 30/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051140 Hoàng Thu Trang 10/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051141 Nguyễn Thu Trang 27/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051145 Nguyễn Cẩm Tú 01/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051146 Phạm Thị Cẩm Tú 13/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16051150 Đông Quang Vinh 07/11/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052331 Vũ Trung Anh 08/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052332 Đinh Bảo Duy 26/03/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052334 Nguyễn Thị Huyền 02/12/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052336 Trần Thu Thảo 27/04/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052338 Nguyễn Đức Tùng 25/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050688 Vũ Kim Anh 01/02/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050693 Nguyễn Minh Anh 22/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050698 Đỗ Quỳnh Anh                                      08/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050701 Nguyễn Vân Anh 27/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050711 Phạm Thị Thảo Chi 21/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050713 Hoàng Đức Chính 28/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050714 Nguyễn Ngọc Diệp 27/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050715 Nguyễn Phương Dung 10/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050718 Vũ Thị Thùy Dương 02/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050743 Đào Lương Thúy Hiền 17/03/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050756 Hoàng Lê Kiên 18/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050766 Đinh Phương Linh 26/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050768 Vũ Thị Phương Linh 10/05/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050769 Đỗ Việt Phương Linh 10/02/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050777 Hoàng Ngọc Mai 17/08/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050780 Trần Thị Hà My 04/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn
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16050788 Bùi Giang Nhi 17/08/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050790 Ông Vũ Quỳnh Như 12/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050793 Nguyễn Thanh Phong 19/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050815 Lê Hoa Thiên Thảo 19/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050819 Phạm Diễm Thủy Tiên 25/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050826 Nguyễn Minh Trang 20/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050827 Hoàng Thị Quỳnh Trang 14/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050835 Lương Thị Thanh Tú 06/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050838 Trần Thẩm Tuấn 25/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050840 Hoàng Thị Hồng Uyên 08/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16050841 Nguyễn Thị Uyên 18/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050842 Nguyễn Thu Uyên 18/08/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050845 Nguyễn Thị Thúy Vi 26/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16050850 Nguyễn Khánh Vy 01/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052341 Ngô Mai Anh 24/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052342 Nguyễn Thị Minh Anh 10/05/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052343 Đoàn Việt Bách 07/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052344 Nguyễn Kim Chi 24/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052347 Nguyễn Thị Hương Giang 06/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng 30/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052350 Bùi Nguyệt Hoa 29/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052354 Nguyễn Thị Hương 08/12/1996 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052355 Nguyễn Thị Hương 13/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052356 Vũ Duy Khánh 19/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052357 Phan Khánh Linh 09/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052363 Đào Thị Hồng Nhung 21/02/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052366 Nguyễn Thu Phương 24/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052369 Đỗ Minh Trang 13/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052370 Lưu Minh Trang 17/03/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Đúng hạn

16052371 Nguyễn Anh Trung 31/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052374 Nguyễn Hoàng Tùng 26/05/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052375 Nguyễn Thị Thu Uyên 26/02/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

16052376 Lê Khánh Tường Vân 17/11/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Đủ HP Nộp muộn

17050543 Nguyễn Thị Diễm Anh 09/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050545 Đinh Thị Hoàng Anh 28/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050546 Nguyễn Thị Kim Anh 23/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050547 Hà Thị Lan Anh 17/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050548 Đặng Minh Anh 16/10/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050549 Nguyễn Minh Anh 02/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050550 Bùi Thị Ngọc Anh 29/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050552 Phạm Quỳnh Anh 10/12/1997 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050553 Phạm Quỳnh Anh 13/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050554 Bùi Thị Anh 19/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050555 Hoàng Thu Anh 01/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050556 Nguyễn Tuấn Anh 14/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050557 Trần Tùng Anh 11/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050558 Lê Thị Vân Anh 03/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050560 Nguyễn Thị Minh ánh 17/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050561 Đỗ Thị Ngọc ánh 20/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050563 Vũ Thị ánh 15/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050564 Nguyễn Xuân Bách 09/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050565 Vũ Ngọc Bảo 11/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050566 Nguyễn Minh Châu 22/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050568 Nguyễn Ngọc Linh Chi 27/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050569 Trần Bích Diệp 19/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050570 Phạm Thị Ngọc Diệp 23/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050573 Hoàng Thái Dương 12/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050575 Phạm Anh Đức 16/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050577 Lê Vương Hà 04/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050578 Trịnh Thái Hà 16/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050580 Nguyễn Thị Việt Hà 04/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050581 Trần Lam Hải 13/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050582 Lê Thị Hồng Hạnh 04/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050585 Vương Thu Hằng 05/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050586 Lê Thị Thanh Hiền 27/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050587 Đồng Thị Hiền 27/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050589 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn
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17050590 Trần Mỹ Hoa 15/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050591 Vũ Thị Thu Hòa 16/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050593 Nguyễn Lê Huy Hoàng 27/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050596 Bùi Mạnh Hùng 28/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050597 Nguyễn Quang Huy 29/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050598 Phạm Quang Huy 29/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050599 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050600 Chu Thị Huyền 14/10/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050601 Vũ Thị Thu Huyền 03/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050602 Trần Mậu Hưng 15/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050605 Lê Thu Hường 30/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050607 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/05/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050608 Nguyễn Thị Hoàng Lan 23/10/1998 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050609 Phùng Thị Lệ 08/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050612 Nguyễn Lương Khánh Linh 01/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050613 Ngô Phương Linh 17/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050614 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050615 Trần Thuỳ Linh 16/10/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050617 Nguyễn Thị Hải Lý 21/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050618 Dương Huyền Mai 05/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050620 Nguyễn Tuấn Minh 21/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050621 Nguyễn Ngọc Hà My 13/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050623 Đặng Xuân Nam 17/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050624 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 31/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050625 Lê Hoàng Ngân 11/05/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050626 Đặng Thị Ngân 20/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050627 Vũ Đức Nghĩa 28/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050629 Đỗ Minh Ngọc 12/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050630 Nguyễn Thị Minh Ngọc 16/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050631 Bùi Thị Ngọc 05/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050632 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 06/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050633 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/03/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050634 Hoàng Đức Ninh 03/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050636 Nguyễn Công Diệu Phương 21/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050637 Vũ Thu Phương 15/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050638 Cao Thị Quế 12/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050639 Đào Diễm Quỳnh 07/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050640 Vũ Ngọc Quỳnh 26/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050641 Khuất Thị Thúy Quỳnh 04/10/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050642 Nguyễn Thị Tâm 22/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050643 Đặng Xuân Thanh 09/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050644 Hà Minh Thảo 26/02/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050645 Nguyễn Phương Thảo 11/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050647 Nguyễn Thị Thu Trà 13/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050651 Nguyễn Thị Trang 16/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050653 Đinh Hoàng Trung 19/06/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050655 Nguyễn Thị Ngọc Tú 13/11/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050656 Nguyễn Minh Tuấn 06/04/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050658 Vũ Hồng Tươi 14/12/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050659 Bùi Cẩm Vân 18/01/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050663 Lê Thị Ngọc ánh 15/12/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050664 Nguyễn Linh Chi 18/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050665 Trần Ngọc Vân Chi 20/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050667 Nguyễn Trí Dũng 21/01/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050668 Trần Hoàng Dương 05/10/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050669 Lương Thị Thuỳ Dương 14/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050670 Đỗ Thái Đông 16/06/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050674 Nguyễn Hải Hiệp 21/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050675 Nghiêm Trung Hiếu 18/04/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050677 Nguyễn Thị Xuân Hòa 01/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050679 Nguyễn Đức Hùng 02/02/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050680 Lê Huy 29/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050681 Nguyễn Thanh Huyền 04/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050683 Trần Thị Thanh Huyền 27/03/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050684 Nguyễn Thu Huyền 04/10/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050685 Vũ Quỳnh Hương 06/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050686 Lê Thị Hương 05/10/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050688 Nguyễn Tuấn Khải 27/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050689 Nguyễn Quốc Khánh 30/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn
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17050694 Nguyễn Tất Linh 14/01/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050695 Hoàng Thị Yến Linh 10/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050698 Đặng Hương Ly 07/04/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050700 Phạm Công Minh 07/12/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050702 Trần Phùng Hà My 14/05/1998 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050703 Mai Hải Nam 10/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050705 Bùi Bích Ngọc 10/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050708 Phạm Kim Oanh 08/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050709 Phạm Hà Phương 20/01/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050714 Phan Diễm Quỳnh 09/10/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050715 Bùi Ngọc Quỳnh 08/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050716 Phạm Thuý Quỳnh 22/06/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050717 Nguyễn Thị Minh Tâm 05/02/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050718 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/02/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050719 Đỗ Phương Thảo 22/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050720 Nguyễn Thị Thoa 29/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050722 Phạm Ngọc Thương 19/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050724 Đỗ Huyền Trang 13/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050726 Bùi Quỳnh Trang 26/06/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050727 Nguyễn Thị Thu Trang 10/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050728 Nguyễn Đỗ Ngọc Trinh 11/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050730 Đinh Anh Tuấn 08/05/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050731 Bùi Sơn Tùng 30/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050732 Nguyễn Quang Tuyền 29/10/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050733 Nguyễn Thị Xuyên 11/08/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050734 Hà Thị Hải Yến 04/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050735 Đỗ Quỳnh Anh 04/07/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050737 Phạm Hoàng Minh Châu 17/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050739 Nguyễn Khánh Duy 24/01/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050741 Nguyễn Thị Hà Giang 23/01/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050742 Lê Thu Giang 17/07/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050743 Nguyễn Ngọc Hải 10/04/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050744 Nguyễn Thanh Hằng 07/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050747 Bùi Huyền Hương 15/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050749 Nguyễn Khánh Linh 24/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 12/09/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050751 Nguyễn Thùy Linh 29/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050753 Trần Phương Nam 23/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050756 Trịnh Thị Thanh Phúc 23/02/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050757 Nguyễn Hạnh Uyên Phương 03/01/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050761 Phạm Huy Thành 03/03/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050762 Nguyễn Anh Thư 15/09/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050763 Trương Thị Trang 29/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050764 Nguyễn Thị Bảo Trâm 16/06/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn

17050765 Vũ Kiều Trinh 29/09/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Nộp muộn

17050766 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Đủ HP Đúng hạn
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B. CÁC SINH VIÊN KHÔNG HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ

16051011 Nguyễn Đức Anh 28/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Chưa nộp

16051056 Nguyễn Việt Hoàng 19/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Chưa nộp

16051121 Phạm Ngọc Phương Thảo 06/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Chưa nộp

16051147 Nguyễn Thanh Tùng 09/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Chưa nộp

16052335 Nguyễn Thị Thanh Hương 14/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 Chưa nộp

16050704 Vương Trung Ân 30/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050706 Nghiêm Minh Châu 20/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050726 Trần Hoàng Vân Hà 17/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050744 Lê Xuân Hiền 30/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050765 Đỗ Thị Linh Linh 02/01/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050782 Bùi Bích Ngọc 13/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050794 Trịnh Phong 29/09/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050801 Chu Minh Quang 16/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050808 Nguyễn Đức Tâm 19/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050829 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16050830 Nguyễn Thiên Trang 14/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16052351 Nguyễn Thu Hồng 22/07/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16052359 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh 16/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16052361 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16052364 Vũ Thị Hồng Nhung 01/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

16052368 Trịnh Thị Minh Thúy 01/10/1997 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Chưa nộp

17050562 Nguyễn Thị Nguyệt ánh 01/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050571 Vũ Thúy Dung 27/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050572 Nguyễn Đình Duy 28/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050574 Vũ Hải Đăng 28/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050584 Vũ Thị Thu Hằng 01/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050606 Nguyễn Ngọc Khánh 29/06/1998 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050611 Nguyễn Lê Diệu Linh 19/05/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050660 Phạm Mai Anh 03/07/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050672 Lê Hà Giang 17/09/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050693 Đặng Phương Linh 14/05/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050701 Đinh Quang Minh 23/11/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050704 Nguyễn Văn Khánh Nam 07/03/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050721 Bùi Mai Thương 17/12/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050723 Chu Huyền Trang 31/01/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050738 Nguyễn Linh Diệp 01/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050740 Đỗ Tiến Đạt 19/04/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050752 Vương Thị Hương Ly 03/12/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050755 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 17/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp

17050758 Lê Vũ Minh Quang 10/11/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 Chưa nộp












